
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trần Hùng Thương x 022804111 13/11/2003 CA TP. HCM Không đạt
1. Cty Minh 

Thư

2 Lê Thị Phúc Cúc x 300884776 15/11/2006 CA Long An Không đạt

3 Đào Thị Giang Thảo x 023676278 02/12/2013 CA TP. HCM Đạt
2. Cty Quốc 

Dũng

4 Đào Gia Phúc x 024207722 01/8/2005 CA TP. HCM Đạt

5 Huỳnh Quang Lượng x 280092458 09/9/2005 CA Bình Dương Đạt

6 Phạm Thanh Dũng x 321062407 13/6/2016  CA Bến Tre Đạt

7 Trần Hữu Hiền x 079063001580 15/6/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

8 Bùi Ngọc Hồng x 280766971 06/4/2013 CA Bình Dương Đạt

9 Đào Ngọc Trinh x 021773344 06/11/2014  CA TP. HCM Đạt

10 Cao Tuấn Thanh x 021447908 22/7/2013  CA TP. HCM Đạt

11 Nguyễn Hồng Chương x 021370764 23/7/2008  CA TP. HCM Đạt

12 Đặng Xuân Thiện x 215063596 20/6/2007  CA Bình Định Đạt
3. Cty 

Nakayama

13 Lê Thanh Nguyên x 241542576 30/10/2015 CA Đăk Lăk Đạt

14 Nguyễn Phúc Uyển x 024023471 25/2/2014  CA TP. HCM Đạt

15 Bùi Đức Tiến x 024246587 11/5/2007 CA TP. HCM Đạt

16 Phạm Công An x 250823330 04/7/2007 CA Lâm Đồng Đạt

17 Diệp Quang Phi x 230873948 04/6/2008  CA Gia Lai Đạt

18 Nguyễn Trung Hiếu x 023813991 02/3/2015 CA TP. HCM Đạt

19 Nguyễn Minh Thông x 023750655 10/9/2014 CA TP. HCM Đạt 4. Satrafoods

20 Lê Thanh Phong x 320969311 18/10/2006 CA Bến Tre Không đạt

21 Vũ Tuấn Anh x 023482600 15/6/2009  CA TP. HCM Không đạt

22 Nguyễn Thanh Thủy x 331726448 28/3/2017  CA Vĩnh Long Đạt

23 Nguyễn Huỳnh Anh Thư x 024654711 18/4/2011  CA TP. HCM Đạt

24 Nguyễn Thị Huỳnh Như x 024506374 06/2/2006 CA TP. HCM Đạt

25 Hồ Thành Ngư x 272583729 04/1/2013  CA Đồng Nai Đạt 5. Cty Ri Ta Võ

26 Lê Trường Sơn x 225412193 16/8/2006  CA Khánh Hòa Đạt

27 Nguyễn Thị Thúy Liễu x 321390042 13/8/2008 CA Bến Tre Đạt

28 Trầm Kiện x 023270601 23/4/2012  CA TP. HCM Đạt
6. Cty Toàn 

Phát

(Ngày 24/5/2017, buổi sáng)
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29 Trần Thị Tuyết Diễm x 025746960 04/7/2013  CA TP. HCM Đạt

30 Võ Chí Hướng x 365818941 22/2/2007 CA Sóc Trăng Đạt

31 Nguyễn Kim Tuấn x 273512929 06/05/2010
 CA Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Đạt

32 Phạm Hoàng Anh x 024138544 16/4/2009 CA TP. HCM Đạt 9. Cty Nét Việt

33 Phạm Hằng Tuyến Kim x 077190000599 24/1/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

34 Lý Văn Long x 079089004933 27/2/2017  CA TP. HCM Đạt

35 Đào Thị Kiều Thoa x 272082566 30/8/2007 CA Đồng Nai Đạt

36 Lê Trương Lực x 172055138 25/9/2015  CA Thanh Hóa Đạt
13. Cty Ánh 

Bình Minh

37 Lê Trương Lanh x 174562485 05/2/2013 CA Thanh Hóa Đạt

38 Bùi Thị Hương Lan x 311732708 30/3/2011  CA Tiền Giang Đạt

14. CN Cty thực 

phẩm dưỡng sinh 

L B

39 Phạm Thị Thanh Thúy x 312081211 13/8/2011  CA Tiền Giang Đạt

40 Đặng Quốc Duy x 025251436 19/7/2013 CA TP. HCM Đạt

41 Hồ Thị Thùy Linh x 174042144 16/9/2010 CA Thanh Hóa Đạt

42 Nguyễn Văn Hiếu x 312477660 12/4/2016  CA Tiền Giang Không đạt
15. Cty Huệ 

Phương

43 Lâm Thành Tùng x 366119442 14/2/2017 CA Sóc Trăng Không đạt

44 Nguyễn Kim Tuyết Ngọc x 024922182 03/1/2013  CA Bến Tre Đạt

45 Nguyễn Thị Bé Hương x 366101941 16/10/2012  CA Sóc Trăng Không đạt

46 Trần Ngọc Tân x 024278163 30/3/2007 CA TP. HCM Đạt 19. Cá Nhân

47 Lâm Kiều x 021922987 09/9/2009 CA TP. HCM Đạt
22. Cty Chánh 

Kiều

48 Nguyễn Ngọc Diễm My x 250693670 22/9/2004  CA Lâm Đồng Đạt

49 Diệp Lâm Quỳnh Anh x 079188004913 24/3/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
23. CN Cty the 

fruit republic

50 Nguyễn Thành Xuân x 351635013 20/7/2015 CA An Giang Đạt

51 Phạm Quang Trưởng x 331659065 24/4/2007 CA Vĩnh Long Đạt

52 Nguyễn Thị Dạ Thảo x 079172004275 12/1/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

53 Nguyễn Thị Lan Thanh x 024461245 18/1/2006 CA TP. HCM Đạt

54 Lâm Quốc Trường x 025370114 16/8/2010  CA TP. HCM Đạt

55 Nguyễn Thị Gu x 331224019 31/10/2011  CA Vĩnh Long Đạt

56 Nguyễn Ngọc Tuấn x 046098000002 27/5/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

57 Trương Thị Mỹ Út x 221302308 27/2/2015 CA Phú Yên Đạt
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58 Nguyễn Thúy Hồng x 352290161 10/10/2014 CA An Giang Đạt

59 Trần Mai Thi x 362310903 28/5/2012 CA Cần Thơ Đạt

60 Dương Thanh Thảo x 025099322 11/11/2014 CA TP. HCM Đạt
26. Cty Gạo Ông 

Thọ

61 Trần Thị Mỹ Lễ x 215327905 03/4/2009  CA Bình Định Đạt

62 Võ Tấn Đạt x 301390865 14/7/2014 CA Long An Đạt

63 Nguyễn Ngọc Hoàng x 021745960 12/4/2013 CA TP. HCM Đạt
28. Cty Huỳnh 

Minh

64 Hoàng Minh Nhật x 025577472 11/1/2012 CA TP. HCM Đạt
29. Cty Vina 

Siam

65 Tôn Bá Phước x 221155229 28/12/2009  CA Phú Yên Không đạt

66 Phạm Duy Khanh x 025163520 08/3/2010  CA TP. HCM Không đạt

67 Nguyễn Văn Văn x 173476644 05/8/2008 CA Thanh Hóa Không đạt

68 Võ Gia Phụng x 261451085 21/4/2010 CA Bình Thuận Đạt
30. Cty Hải sản 

Đại Nam

69 Trần Đình Trọng x 168504162 19/11/2010 CA Hà Nam Đạt

70 Nguyễn Văn Trọng x 264412792 23/9/2013  CA Ninh Thuận Đạt

71 Nguyễn Thị Thu Hiền x 131457509 21/8/2013  CA Phú Thọ Đạt

72 Âu Quà x 022853731 10/1/2013  CA TP. HCM Đạt

73 Nguyễn Thị Mỹ Dung x 321147326 16/3/2015  CA Bến Tre Đạt

74 Ninh Văn Cường x 164221349 18/1/2015 CA Ninh Bình Đạt

75 Nguyễn Thị Nga x 125583055 16/6/2016 CA Bắc Ninh Đạt

76 Từ Tuyền Minh x 025112733 31/8/2012  CA TP. HCM Đạt 31. Cty Pavo's

77 Tô Đình Cẩn x 273491667 20/7/2009
 CA Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Đạt

78 Nguyễn Tấn Vinh x 240503747 25/11/2004 CA Đăk Lăk Đạt 32. Cty K-Pan

79 Nguyễn Thị Hồng Nghi x 331529708 22/4/2003 CA Vĩnh Long Đạt

80 Võ Tấn Dương x 024665717 14/3/2007  CA TP. HCM Đạt

81 Nguyễn Nghĩa x 285074816 21/10/2008  CA Bình Phước Đạt

33. Cty cội 

nguồn thực 

phẩm Việt Nam

82 Đỗ Thị Ngọc Anh x 001180002144 26/6/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

83 Hà Long Giang x 321094252 08/12/2007 CA Bến Tre Đạt
35. Cty Phú 

Thịnh

84 Tô Ngọc Sang x 221035805 20/9/2013 CA Phú Yên Đạt

85 Nguyễn Thị Hồng Vân x 051185000245 03/1/2017 CA TP. HCM Đạt

86 Nguyễn Thành An x 212660034 02/6/2009 CA Quảng Ngãi Đạt

87 Lê Phương Đại x 271529907 30/10/2012 CA Đồng Nai Đạt

88 Lục Thị Bích Quyên x 024954654 10/6/2017 CA TP. HCM Không đạt
36. Cty Vĩnh 

Sang

89 Nguyễn Thị Mỹ Lanh x 205487580 16/10/2006 CA Quảng Nam Đạt
37. Cty Đỉnh 

Phong

90 Nguyễn Ngọc Tiến x 212261588 10/9/2007 CA Quảng Ngãi Đạt
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91 Phạm Duy Khanh x 261292829 12/2/2009 CA Bình Thuận Đạt

92 Trần Ngọc Sang x 272393884 22/4/2016 CA Đồng Nai Đạt

93 Lê Phùng Nguyên x 024362972 11/12/2009 CA TP. HCM Đạt

94 Lữ Trung Hân x 225661814 18/5/2012 CA Khánh Hòa Đạt

95 Phùng Thị Bình x 241240633 26/1/2011 CA Đăk Lăk Đạt

96 Pellizzon Chiara x YA6046172 17/6/2014 Italia Đạt
38. Cty La 

Holista

97 Nguyễn Hải Phong x 225571547 31/3/2011 CA Khánh Hòa Đạt 39. Cá nhân

98 Lê Thị Quàng Dung x 261382402 22/7/2011 CA Bình Thuận Đạt 40. Cá nhân

99 Phạm Như Hiểu x 261233805 07/4/2017 CA Bình Thuận Đạt

41. Cty 

Coffeeland Việt 

Nam

100 Nguyễn Trần Thanh Đạt x 023555418 03/3/2010 CA TP. HCM Đạt 43. Cty Feddy

101 Nguyễn Văn Đề x 271289244 09/12/2013 CA Đồng Nai Đạt

102 Đoàn Tấn Hiền x 220993962 03/7/2009 CA Phú Yên Đạt

103 Nguyễn Huỳnh Nhựt Duy x 365736595 13/7/2007 CA Sóc Trăng Đạt

104 Hồ Thiện Quốc x 022458382 25/6/2013 CA TP. HCM Đạt

105 Nguyễn Ngọc Phúc x 079083000072 14/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

106 Châu Huỳnh Nẳng x 301163678 16/3/2016 CA Long An Đạt

107 Nguyễn Thành Vấn x 051078000005 23/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

108 Phan Đức Anh Tuấn x 024366433 08/4/2005 CA TP. HCM Đạt
44. Cty Cuộc 

sống ngọt ngào

109 Phạm Khánh Diệp x 024366380 08/4/2005 CA TP. HCM Đạt

110 Trần Thị Trúc Linh x 272137303 04/6/2011 CA Đồng Nai Đạt

111 Thái Thành Trung x 072084002925 21/12/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
45. Cty Tân Tấn 

Lộc

112 Kinh Thị Thanh Thảo x 212243997 09/12/2003 CA Quảng Ngãi Đạt

113 Nguyễn Văn Trường x 272485581 23/8/2011 CA Đồng Nai Đạt

114 Nguyễn Ngọc Thế x 271272488 21/3/2002 CA Đồng Nai Đạt
46. CN Cty Cà 

phê Nguyên

115 Trần Cường x 260952707 22/3/2016 CA Bình Thuận Đạt

116 Nguyễn Quang Thành x 264395866 14/8/2008 CA Ninh Thuận Không đạt

117 Huỳnh Phước Sĩ x 272246410 01/9/2016 CA Đồng Nai Không đạt

118 Huỳnh Thị Như Thúy x 215062645 29/7/2004 CA Bình Định Đạt
47. Cty Châu 

Anh

119 Huỳnh Minh Bảo x 215341370 09/5/2011 CA Bình Định Đạt

120 Nguyễn Thị Hương x 021062550 14/3/2011 CA TP. HCM Đạt
49. DNTN Minh 

Tiến
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121 Trần Thị Lan Thanh x 022023450 16/10/2006 CA TP. HCM Không đạt

122 Đào Công Minh x 022538068 30/12/2008 CA TP. HCM Đạt

123 Hồ Mạnh Hùng x 240614363 03/1/2014 CA Đăk Lăk Đạt
50. Cty Hùng 

Vương SG

124 Nguyễn Thành Tiệp x 241425815 05/6/2014 CA Đăk Lăk Đạt

125 Mai Hồng Quế x 240957004 16/11/2016 CA Đăk Lăk Đạt

126 Nguyễn Đình Thắng x 241705637 16/1/2014 CA Đăk Lăk Đạt

127 Võ Thị Ngọc x 321276997 11/7/2003 CA Bến Tre Đạt
51. CN Cty Phúc 

Minh

128 Nguyễn Minh Tân x 025212839 06/1/2010 CA TP. HCM Đạt

129 Nguyễn Thanh Hải x 025213410 29/12/2009 CA TP. HCM Đạt

130 Trịnh Hoài Minh x 025399929 19//01/2011 CA TP. HCM Đạt

131 Lê Thị Như Huỳnh x 025643371 10/7/2012 CA TP. HCM Đạt

132 Hồ Thị Kim Niên x 025754800 02/7/2013 CA TP. HCM Đạt

133 Dương Quang x 365950838 12/6/2015 CA Sóc Trăng Không đạt
52. Cty thực 

phẩm 6S

134 Nguyễn Hoàng Có x 341778368 25/5/2011 CA Đồng Tháp Đạt

135 Nguyễn Hoàng Nhân x 341869559 19/1/2012 CA Đồng Tháp Đạt

136 Huỳnh Văn Thanh x 341771605 11/6/2013 CA Đồng Tháp Không đạt

137 Lê Thị Tuyết Linh x 285396980 11/5/2015 CA Bình Phước Đạt
53. Cty Thành 

Đạt

138 Lê Đình Tập x 113554625 28/12/2009 CA Hòa Bình Đạt

139 Trần Quốc Kỳ x 072090001212 21/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

140 Võ Ngọc Khôi 215054491 07/2/2014 CA Bình Định Đạt

141 Lý Vân An x 092084000966 18/11/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 54. Cá nhân

142 Cao Văn Nghĩa x 024584442 17/5/2010 CA TP. HCM Đạt 55. Cá nhân

143 Trần Thị Thu x 022612384 02/11/2006 CA TP. HCM Đạt 56. Cá nhân

144 Cao Văn Tài x 025304615 22/5/2010 CA TP. HCM Đạt 57. Cá nhân

145 Trần Trọng Lực x 024113242 05/2/2015 CA TP. HCM Đạt 58. Cá nhân

146 Võ Kiến Quốc x 075072000003 14/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 59. Cá nhân

 TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 

Người lập biểu

Trương Thành Công
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